MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU

(Theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ)
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU

Năm học: 1999 – 2000; 2000 – 2001; 2001 – 2002; 2002 – 2003 
	Hộp/ cặp
số
	Số, ký hiệu
HS
	Tiêu đề hồ sơ
	Thời hạn
TL
	Thời
hạn bảo quản
	Số
tờ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	BCSK HKI/ 2000 - 2001
	Báo cáo chỉ đạo chuyên môn HKI năm học 2000 – 2001 (đính kèm số liệu)
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh văn
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý - KTCN
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa – Sinh - KTNN
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục
	Từ năm 2001 đến năm 2020
	20 năm
	2
	

	
	BCSK HKI /2001 - 2002
	Báo cáo chỉ đạo chuyên môn HKI năm học 2001 – 2002 (đính kèm số liệu)
	Từ năm 2002 đến năm 2021
	20 năm
	4
	

	
	BCSK HKI /2002 - 2003
	Báo cáo chỉ đạo chuyên môn HKI năm học 2002 – 2003 (đính kèm số liệu)
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	6
	

	
	
	Báo cáo công tác thiết bị - thư viện
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo chuyên đề, hội thảo
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	1
	

	
	
	Bảng số liệu môn Thể dục
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Kỹ thuật
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh văn
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục
	Từ năm 2003 đến năm 2022
	20 năm
	2
	

	
	BCSK HKI /2003 - 2004
	Báo cáo chỉ đạo chuyên môn HKI năm học 2003 – 2004 (đính kèm số liệu)
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	9
	

	
	
	Báo cáo chuyên đề, hội thảo
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo công tác thiết bị - thư viện
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Kỹ thuật
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh văn
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	3
	

	
	
	Bảng số liệu môn Thể dục
	Từ năm 2004 đến năm 2023
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo Giáo dục Quốc phòng và huấn luyện quân sự
	
	20 năm
	
	

	
	BCSK HKI /2004 - 2005
	Báo cáo chỉ đạo chuyên môn HKI năm học 2004 – 2005 (đính kèm số liệu)
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	3
	

	
	
	Tổng hợp cơ cấu giáo viên THPT
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Giáo viên dạy ngoại ngữ ở trường THPT
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Thống kê cơ sở vật chất ở trường THPT
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Thống kê quy mô học ngoại ngữ ở trường THPT
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo số liệu học sinh
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Thống kê quy mô học ngoại ngữ ở trường THPT
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo công tác thiết bị - thư viện
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	


	
	
	Bảng số liệu môn Thể dục
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo Giáo dục Quốc phòng và huấn luyện quân sự
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Học lực – hạnh kiểm
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Kỹ thuật
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh Văn
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 (Hệ GDTX)
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Thống kê báo cáo sơ kết HKI (Hệ GDTX)
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về bổ túc trung học (10,11,12)
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	
	Số liệu của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
	Từ năm 2005 đến năm 2024
	20 năm
	1
	

	
	BCSK HKI /2005 - 2006
	Báo cáo chỉ đạo chuyên môn học kỳ I năm học 2005 – 2006 
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	5
	

	
	
	Thống kê xếp loại học lực
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Thống kê xếp loại hạnh kiểm
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Tổng hợp cơ cấu giáo viên THPT
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo tình hình dạy ngoại ngữ
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Giáo viên dạy ngoại ngữ
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo công tác thiết bị - thư viện
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình cơ sở vật chất và công tác thiết bị trường học
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo số liệu học sinh
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Bảng số liệu môn thể dục
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo Giáo dục quốc phòng và huấn luyện quân sự
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh văn
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Kỹ thuật
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I (hệ BTVH)
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	1
	

	
	
	Thống kê báo cáo sơ kết học kỳ I (hệ BTVH)
	Từ năm 2006 đến năm 2025
	20 năm
	2
	

	
	BCSK HKI /2006 - 2007
	Báo cáo chỉ đạo chuyên môn học kỳ I năm học 2006 – 2007
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm – học lực học sinh
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh lưu ban, thôi học
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo công tác thiết bị - thư viên
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh văn
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Kỹ thuật
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục - GDQP
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	7
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Tin học
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo công tác kiểm tra của trường
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2006 – 2007 (hệ BTVH)
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	1
	

	
	
	Thống kê báo cáo sơ kết HKI năm học 2006 – 2007 (hệ BTVH)
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết đổi mới chương trình THPT năm học 2006 - 2007
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	3
	

	
	
	Số liệu báo cáo tổng kết phân ban lớp 10 THPT
	Từ năm 2007 đến năm 2026
	20 năm
	3
	

	
	BCSK HKI /2007 - 2008
	Báo cáo học kỳ I năm học 2007 – 2008
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	2
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm học sinh
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	1
	

	
	
	Xếp loại học lực học sinh
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh học tập sinh hoạt 2 buổi/ ngày
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	1
	

	
	
	Đăng ký danh hiệu thi đua HKI
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Tin học
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Công nghệ
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh Văn
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2007 – 2008 (Hệ BTVH)
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	1
	

	
	
	Thống kê báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2007 – 2008 (Hệ BTVH)
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo công tác của Trường học kỳ I năm học 2007 - 2008
	Từ năm 2008 đến năm 2027
	20 năm
	2
	

	
	BCSK HKI /2008 - 2009
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2008 – 2009
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	5
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm học sinh
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Xếp loại học lực học sinh
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh lưu ban, thôi học
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh học nghề phổ thông
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Toán
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Tin học 
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Lý 
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Hóa 
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	5
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Sinh 
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Công nghệ 
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Văn 
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Sử 
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Địa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn GDCD
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Anh văn
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Thể dục
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2008 – 2009 (Hệ BTVH)
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	3
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về điểm kiểm tra Bổ túc văn hóa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về BTVH bậc Bổ túc THPT
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo công tác kiểm tra của trường học kỳ I năm học 2008 - 2009
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	3
	

	
	BCSK HKI /2009 - 2010
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2009 – 2010
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	5
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm học sinh
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Xếp loại học lực học sinh
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh thôi học
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo thống kê chất lượng học sinh THPT
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Công nghệ
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Anh Văn
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn Tin học
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết HKI năm học 2009 – 2010 tổ bộ môn GDTC - GDQP
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo công tác kiểm tra của Trường học kỳ I năm học 2009 - 2010
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2009 – 2010 (Hệ GDTX)
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	3
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về điểm kiểm tra Bổ túc văn hóa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về hạnh kiểm Bổ túc văn hóa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về học lực Bổ túc văn hóa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về số lớp Bổ túc văn hóa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về học viên Bổ túc văn hóa
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về cơ sở vật chất (BTVH)
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo thống kê tình hình đội ngũ CBQL, giáo viên cơ hữu và hợp đồng trong các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo thống  kê số lượng học viên học chương trình giáo dục Thường xuyên
	Từ năm 2009 đến năm 2028
	20 năm
	1
	

	
	BCSK HKI /2010 - 2011
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2010 – 2011
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	3
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm – học lực học sinh
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh thôi học
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình đội ngũ giáo viên
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Công nghệ
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Anh Văn
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn GDTC - GDQP
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2010 – 2011 tổ bộ môn Tin học – Nghề
	Từ năm 2011 đến năm 2030
	20 năm
	1
	

	
	BCSK HKI /2012 - 2013
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2012 – 2013
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	7
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm học sinh
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	1
	

	
	
	Xếp loại học lực học sinh
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh thôi học
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	1
	

	
	
	Thiết bị dạy học tin học
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	1
	

	
	
	Tổ chức thực hiện chuyên đề
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình đội ngũ giáo viên
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Toán
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Tin học
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Lý
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Hóa
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Sinh
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Văn
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Sử
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Địa
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn GDCD
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Anh Văn
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn Công nghệ - Nghề - Thiết bị
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I/2012 – 2013 tổ bộ môn GDTC - GDQP
	Từ năm 2013 đến năm 2032
	20 năm
	1
	

	
	BCSK HKI /2013 - 2014
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	4
	

	
	
	Các biểu mẫu phụ lục số liệu
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Toán
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Tin
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Lý
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Hóa
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	4
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Sinh
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Văn
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Sử
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Địa
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn GDCD
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn GDTC - GDQP
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Tiếng Anh
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 bộ môn Công nghệ
	Từ năm 2014 đến năm 2033
	20 năm
	3
	

	
	BCSK HKI /2014 - 2015
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	3
	

	
	
	Các biểu mẫu phụ lục số liệu
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	3
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn Toán
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn Tin học
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn Lý
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn Hóa
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn Công nghệ
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn Sử
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn Địa
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn T. Anh
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2014 – 2015 bộ môn GDTC - GDQP
	Từ năm 2015 đến năm 2034
	20 năm
	2
	

	
	BCSK HKI /2015 - 2016
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	5
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm – học lực
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm học sinh dân tộc thiểu số
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	

	
	
	Tình hình thiết bị dạy học môn Tin học HKI năm học 2015 - 2016
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Toán
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Lý
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Hóa
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Sinh
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Văn
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Sử
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Địa
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn GDCD
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Tiếng Anh
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn GDTC - GDQP
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	2
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Công nghệ
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	

	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016 bộ môn Tin học
	Từ năm 2016 đến năm 2035
	20 năm
	1
	



Mục lục này gồm: 54 hồ sơ (đơn vị bảo quản)


Viết bằng chữ: Năm mươi lăm hồ sơ (đơn vị bảo quản).


Trong đó có:


         54 hồ sơ (đơn vị bảo quản) bảo quản vĩnh viễn.





         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2017


TRƯỞNG ĐƠN VỊ


   
                     Người lập
             Nguyễn Thị Nhuận                                               Nguyễn Thị Thùy
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